
STT MSSV GT KHÓA NGÀNH HỆ

1 1267010016 Đào Thị Hai Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

2 1267010044 Trần Thị Bích Liên Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

3 1267010057 Thẩm Lê Na Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

4 1367010011 P.Ng.Nh. Linh Bạch Cung Nữ 2013 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

5 1367010052 Trần Hoài Mỹ Nữ 2013 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

6 1367010092 Tăng Thanh Tiến Nam 2013 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

7 1367010094 Phan Thị Trang Nữ 2013 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

8 1367010100 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 2013 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

9 1367010106 Lâm Ngọc Viên Nữ 2013 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

10 1467010009 Hà Quốc Cường Nam 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

11 1467010014 Đỗ Thị Hoài Giang Nữ 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

12 1467010048 Phương Ngọc Linh Nữ 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

13 1467010055 Hồ Hải Duy Minh Nam 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

14 1467010079 Đặng Ngọc Thanh Thảo Nữ 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

15 1467010096 Huỳnh Thị Bích Trâm Nữ 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

16 1467010098 Phan Thị Ngọc Trâm Nữ 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

17 1467010115 Trịnh Thị Vĩ Nữ 2014 Ngôn ngữ Anh  ĐH CQ (Bằng thứ hai)

18 101C702005 Đặng Trần Bình Nam 2010 Tiếng Anh Cao đẳng CQ

19 0957010129 Nguyễn Thị Thùy Nữ 2009 Tiếng Anh Đại học CQ

20 0957010174 Huỳnh Ái Vân Nữ 2009 Tiếng Anh Đại học CQ

21 1057010031 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 2010 Tiếng Anh Đại học CQ

22 1057010051 Đỗ Thị Hồng Duyên Nữ 2010 Tiếng Anh Đại học CQ

23 1057010116 Cảnh Nguyễn Kim Khánh Nữ 2010 Tiếng Anh Đại học CQ

24 1057010346 Vũ Minh Trí Nam 2010 Tiếng Anh Đại học CQ

25 1157040010 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 2011 NN Trung Quốc Đại học CQ

26 1157040030 Nguyễn Ái Liên Nữ 2011 NN Trung Quốc Đại học CQ

27 1257042104 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 2012 NN Trung Quốc Đại học CQ

28 1157010012 Trần Thị Trang Anh Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

29 1157010028 Nguyễn Quốc Dân Nam 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

30 1157010036 Phan Thị Ngọc Dung Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

31 1157010237 Vũ Thị Kim Thảo Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

32 1157010271 Huỳnh Ngọc Diệu Trâm Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

33 1157010281 Trần Võ Phương Trinh Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

34 1157010303 Hoàng Thụy Vi Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

35 1157010309 Trần Minh Vũ Nam 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

36 1157050119 Lê Thị Phương Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

37 135701H103 Nguyễn Thị Thơ Nữ 2011 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

38 1257010018 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

39 1257010023 Trần Ngọc Mỹ Chi Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

40 1257010044 Hoàng Phát Đạt Nam 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

41 1257010048 Đỗ Anh Đức Nam 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

42 1257010061 Tô Thị Mỹ Hằng Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ
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43 1257010090 Trương Diễm Hương Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

44 1257010099 Nguyễn Đụng Kiều Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

45 1257010101 Hoàng Trỳc Uyờn Lam Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

46 1257010128 Lê Thị Xuân Mai Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

47 1257010139 Trần Đặng Hoàng Mỹ Nam 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

48 1257010150 Phạm Thái Vũ Ngân Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

49 1257010154 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

50 1257010175 Bùi Hoàng Quỳnh Như Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

51 1257010179 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

52 1257010188 Hồ Thị Phương Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

53 1257010195 Nguyễn Văn Quyết Nam 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

54 1257010209 Huỳnh Minh Tâm Nam 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

55 1257010213 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

56 1257010242 Phạm Thị Hồng Thu Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

57 1257010304 Nguyễn Kim Văn Nam 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

58 1257010305 Nguyễn Thị Tường Vân Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

59 1257010308 Phạm Thị Thanh Viên Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

60 1257010321 Hà Thị Ngọc Yến Nữ 2012 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ

61 1157050040 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 2011 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

62 1157050084 Bùi Ngọc Mai Nữ 2011 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

63 1157050085 Nguyễn Đức Lê Mai Nữ 2011 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

64 1157050111 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 2011 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

65 1157050141 Đoàn Thị Diễm Thi Nữ 2011 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

66 1157050183 Lâm Phi Yến Nữ 2011 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

67 1257050003 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 2012 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

68 1257050049 Thân Thị Tuyết Nhung Nữ 2012 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

69 1257050080 Phạm Thùy Trang Nữ 2012 Ngôn ngữ Nhật Đại học CQ

70 15H70A0021 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 2015 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ (LT  từ CĐ ->ĐH)

71 15H70A0035 Đoàn Mỹ Phương Trâm Nữ 2015 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ (LT  từ CĐ ->ĐH)

72 15H70B0035 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 2015 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ (LT  từ CĐ ->ĐH)

73 15H70B0038 Đoàn Bảo Trân Nữ 2015 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ (LT  từ CĐ ->ĐH)

74 15H70B0040 Vừ Huỳnh Trúc Uyên Nữ 2015 Ngôn ngữ Anh Đại học CQ (LT  từ CĐ ->ĐH)


